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Côm trêng mÇm non

MR Tr. THCS Đông Xuân

Khu công nghiệp sạch

Cụm công nghiệp Minh Trí (60 ha)

Cụm công nghiệp Minh Trí 2 (50 ha)

Cụm công nghiệp Hiền Ninh - Minh Phú ( 65 ha)

Mở rộng cụm CN tại xã Mai Đình (10ha)

Cụm công nghiệp CN2

Đồn công an khu CN

Mở rộng nhà máy Z125

Xuân Thu - Kim Lũ (55 ha)
Cụm công nghiệp 

Xuân Thu 
Cụm công nghiệp 

Cụm công nghiệp Tân Hưng (25 ha)

Tân Minh (30 ha)
Cụm công nghiệp 

Cụm công nghiệp Xuân Giang (25 ha)

Cụm công nghiệp Bắc Sơn (17 ha)

Trường đua ngựa Tân Minh

Khu trường quay ngoài trời VTV

MR trung đoàn 141

Khu III Đền Sóc

Khu IV Đền Sóc
Khu II Đền Sóc

Khu I Đền Sóc

Khu tổ hợp y tế Sóc Sơn

Khu nhà ở cho công nhân khu CN sạch

Mở rộng sân bay Quốc tế Nội Bài

Mở rộng sân bay Quốc tế Nội Bài

Cao đẳng CAND
Mở rộng trường 

Dự án đô thị Đại Học

Dự án đô thị Đại Học

Dự án nhà ga Đa Phúc

Mở rộng trường Đại học Điện Lực

Hội chữ thập đỏ
Trung tâm dưỡng lão 

KD Xăng dầu KV I

KD Xăng dầu 

hàng hoá Nội Bài
Trạm trung chuyển 

Tổ hợp khách sạn, TNDV cao cấp Nội Bài

KD Xăng dầu 

Nhà ga hàng hoá Nội Bài

Khu TÐC

Tuyến đường kết nối vượt sông( Xuân Cẩm đến nút giao QL III)

Đấu giá khoáng sản

Mở rộng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn

Xây dựng điểm đóng quân mới (120 ha)

Vanh an toàn PCCC, kho xăng dầu K95
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Dự án đô thị Đại Học

chất thải rắn Nam Sơn
Mở rộng khu liên hợp xử lý 

D

Sân vận động

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Trường học

Bưu điện

Bệnh viện, trạm y tế

Ranh giới khoanh Đất

Trụ sở UBND cấp xã

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Đê

123.5

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Cầu treo

100

Trụ sở UBND cấp huyện

Cầu bê tông

Cầu phao

Cống

Địa giới hành chính cấp tỉnh cxd

Biên giới quốc gia

TÊN KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

Đất cho hoạt động khoáng sản

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất trồng lúa

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất nông nghiệp khác

Đất cụm công nghiệp

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

phân bổ
Cấp trên

xác định
Cấp huyện
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DD

mã HT
mã QH

mã HT
  Năm...

DT

D

Đập

Kênh mương

Sông, suối, hồ, ao

HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU

phân bổ
Cấp trên

xác định
Cấp huyện

công trình sự nghiệp
Đất trụ sở cơ quan,

tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của

Đất phát triển hạ tầng

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

trong năm KHSDÐ
Khoanh đất thực hiện

HIỆN TRẠNG
KÝ HIỆU

QUY HOẠCH
KÝ HIỆU

truyền hình
Đài phát thanh,

KD Xăng dầu KV I

DGD

DSH

SKC

Cụm công nghiệp Hiền Ninh - Minh Phú ( 65 ha)

DTS

Bến xe Tân Minh

ONT

ONT

SKN

Minh Trí - Minh Phú (45 ha)
Khu nhà ở có tính chất hỗn hợp 

Hiền Ninh - Tân Dân (45 ha)
Cụm công nghiệp 

Khu tái định cư sân bay

Khu tái định cư sân bay

Khu tái định cư sân bay

Khu thương mại dịch vụ phụ trợ và logistic

Khu thương mại dịch vụ phụ trợ và logistic

Khu thương mại, dịch vụ Đầm Lai Cách

Khu thương mại, dịch vụ Đầm Lai Cách

Cụm công nghiệp Hồng Kỳ - Trung Giã ( 75 ha)

SKN

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

Khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Đò

Khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Quan

Khu du lịch sinh thái Hồ Hàm Lợn

Khu du lịch sinh thái Hồ Cầu Bài

Khu du lịch sinh thái Hồ Hoa Sơn

Khu du lịch sinh thái Hồ Anh Bé

DVH

DTT

Nhà ở CBCS-BCA


